
Giáo dục bằng tiếng Ý
199 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Partecipare A2
/partetʃiˈpare/
ha partecipato

Tham gia B1–B2

2 Capire A1
/kaˈpire/
ha capito

Hiểu A1–A2

3 Studente A1
/stuˈdɛnte/
lo · số nhiều gli studenti

Sinh viên A1–A2

4 Studiare A1
/stuˈdjare/
ha studiato

Học A1–A2

5 Scuola A1
/ˈskwɔla/
la · số nhiều le scuole

Trường học A1–A2

6 Imparare A1
/impaˈrare/
ha imparato

Học hỏi A1–A2

7 Ripetere A1
/riˈpɛtere/
ha ripetuto

Lặp lại A1–A2

8 Materia scolastica A2
/maˈtɛrja skoˈlastika/
la · số nhiều le materie scolastiche

Môn học ở trường B1–B2

9 Orario scolastico A2
/oˈrarjo skoˈlastiko/
l' · số nhiều gli orari scolastici

Thời khóa biểu của trường B1–B2

10 Preside B1
/ˈprɛzide/
il/la · số nhiều i presidi / le presidi

Hiệu trưởng B1–B2

11 Bidello B1
/biˈdɛllo/
il · số nhiều i bidelli

Lao công trường học B1–B2

12 Promosso A2
/proˈmɔsso/

Được lên lớp B1–B2

13 Colloquio con i genitori B1
/kolˈlɔkwjo kon i dʒeniˈtori/
il · số nhiều i colloqui con i genitori

Buổi họp phụ huynh B1–B2

14 Pagella B1
/paˈdʒɛlla/
la · số nhiều le pagelle

Bảng điểm B1–B2

15 Liceo A2
/liˈtʃɛo/
il · số nhiều i licei

Trường trung học phổ thông B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

16 Tirocinio curricolare B2
/tiroˈtʃinjo kurrikoˈlare/
il · số nhiều i tirocini curricolari

Thực tập bắt buộc theo chương trình học C1

17 Professore A1
/profesˈsore/
il · số nhiều i professori

Giáo sư A1–A2

18 Classe A1
/ˈklasse/
la · số nhiều le classi

Lớp học A1–A2

19 Aula A1
/ˈaula/
l' · số nhiều le aule

Phòng học A1–A2

20 Penna A1
/ˈpenna/
la · số nhiều le penne

Bút A1–A2

21 Quaderno A1
/kwaˈdɛrno/
il · số nhiều i quaderni

Vở A1–A2

22 Alunno A2
/aˈlunno/
l' · số nhiều gli alunni

Học sinh phổ thông A1–A2

23 Anno scolastico A2
/ˈanno skoˈlastiko/
l' · số nhiều gli anni scolastici

Năm học A1–A2

24 Vacanze scolastiche A2
/vaˈkantse skoˈlastike/
la · số nhiều le vacanze scolastiche

Kỳ nghỉ học A1–A2

25 Scuola materna A2
/ˈskwɔla maˈtɛrna/
la · số nhiều le scuole materne

Mẫu giáo B1–B2

26 Frequentare la scuola A2
/frekwenˈtare la ˈskwɔla/

Đi học B1–B2

27 Memorizzare B1
/memoridˈdzare/
ha memorizzato

Ghi nhớ B1–B2

28 Concentrarsi B1
/kontʃenˈtrarsi/
è concentrato

Tập trung B1–B2

29 Prendere appunti A2
/ˈprɛndere apˈpunti/

Ghi chép lại B1–B2

30 Superare un esame A2
/supeˈrare un eˈzame/

Đỗ kỳ thi B1–B2

31 Iscriversi A2
/iˈskriversi/
è iscritto · bất quy tắc

Ghi danh tham gia B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

32 Sessione autunnale B2
/sesˈsjone autunˈnale/
la · số nhiều le sessioni autunnali

Kỳ thi mùa thu C1

33 Matita A1
/maˈtita/
la · số nhiều le matite

Bút chì A1–A2

34 Biblioteca A1
/bibljoˈtɛka/
la · số nhiều le biblioteche

Thư viện A1–A2

35 Alfabetizzazione digitale B2
/alfabetiddzatˈtsjone didʒiˈtale/
l'

Kỹ năng số C1

36 Relatore B2
/relaˈtore/
il · số nhiều i relatori

Giảng viên hướng dẫn C1

37 Ateneo B2
/ateˈnɛo/
l' · số nhiều gli atenei

Trường đại học C1

38 Alfabetizzazione B2
/alfabetiddzatˈtsjone/
l'

Biết chữ C1

39 Educazione permanente C1
/edukatˈtsjone permaˈnɛnte/
l'

Học tập suốt đời C1

40 Competenze trasversali B2
/kompeˈtɛntse trazverˈsali/
la · số nhiều le competenze trasversali

Kỹ năng mềm C1

41 Insegnante A1
/inseɲˈɲante/
l' · số nhiều gli insegnanti / le insegnanti

Giáo viên A1–A2

42 Maestra A1
/maˈɛstra/
la · số nhiều le maestre

Cô giáo tiểu học A1–A2

43 Libro A1
/ˈlibro/
il · số nhiều i libri

Sách A1–A2

44 Scuola elementare A2
/ˈskwɔla elemenˈtare/
la · số nhiều le scuole elementari

Trường tiểu học A1–A2

45 Scuola superiore A2
/ˈskwɔla supeˈrjore/
la · số nhiều le scuole superiori

Trung học phổ thông A1–A2

46 Rispondere A1
/riˈspondere/
ha risposto · bất quy tắc

Trả lời A1–A2

47 Fare attenzione A1
/ˈfare attenˈtsjone/

Chú ý quan sát A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

48 Esercizio A1
/ezerˈtʃittsjo/
l' · số nhiều gli esercizi

Bài tập A1–A2

49 Test A2
/ˈtɛst/
il · số nhiều i test

Bài kiểm tra A1–A2

50 Esame A1
/eˈzame/
l' · số nhiều gli esami

Kỳ thi A1–A2

51 Voto A2
/ˈvoto/
il · số nhiều i voti

Điểm số A1–A2

52 Fare domande A1
/ˈfare doˈmande/

Đặt câu hỏi A1–A2

53 Avere un ritardo A2
/aˈvere un riˈtardo/

Đến muộn A1–A2

54 Libro di testo A2
/ˈlibro di ˈtɛsto/
il · số nhiều i libri di testo

Sách giáo khoa A1–A2

55 Compito A2
/ˈkompito/
il · số nhiều i compiti

Nhiệm vụ A1–A2

56 Compiti a casa A1
/ˈkompiti a kˈkaza/
il · số nhiều i compiti a casa

Bài tập về nhà A1–A2

57 Prepararsi per un esame A2
/prepaˈrarsi per un eˈzame/

Chuẩn bị cho kỳ thi A1–A2

58 Corso A1
/ˈkorso/
il · số nhiều i corsi

Khóa học A1–A2

59 Corso di lingua A1
/ˈkorso di ˈliŋɡwa/
il · số nhiều i corsi di lingua

Khóa học ngôn ngữ A1–A2

60 Zaino A1
/ˈdzaino/
lo · số nhiều gli zaini

Balo A1–A2

61 Partecipare a un laboratorio B1
/partetʃiˈpare a un laboraˈtɔrjo/

Tham gia hội thảo B1–B2

62 Credito formativo B2
/ˈkrɛdito formaˈtivo/
il · số nhiều i crediti formativi

Tín chỉ đào tạo C1

63 Libretto universitario B1
/liˈbretto universiˈtarjo/
il · số nhiều i libretti universitari

Sổ điểm sinh viên C1

64 Sostegno didattico B2
/soˈsteɲɲo diˈdattiko/
il

Hỗ trợ giáo dục C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

65 Educazione al futuro C1
/edukatˈtsjone al fuˈturo/
l'

Giáo dục cho tương lai C1

66 Collegio dei docenti B2
/kolˈlɛdʒo dei doˈtʃɛnti/
il · số nhiều i collegi dei docenti

Hội đồng giáo viên C1

67 Bocciato B1
/botˈtʃato/

Bị lưu ban B1–B2

68 Ripetere l'anno B1
/riˈpɛtere ˈlanno/

Học lại một năm B1–B2

69 Essere assente A2
/ˈɛssere asˈsɛnte/

Vắng mặt B1–B2

70 Giustificare un'assenza B1
/dʒustifiˈkare unasˈsɛntsa/

Giải thích sự vắng mặt B1–B2

71 Imparare le lingue A1
/impaˈrare le ˈliŋɡwe/

Học ngôn ngữ A1–A2

72 Lezione A1
/letˈtsjone/
la · số nhiều le lezioni

Bài học A1–A2

73 Maturità B1
/maturiˈta/
la · số nhiều le maturità

Kỳ thi tốt nghiệp trung học B1–B2

74 Studente universitario A2
/stuˈdɛnte universiˈtarjo/
lo · số nhiều gli studenti universitari

Sinh viên đại học B1–B2

75 Fuori sede B1
/ˈfwɔri ˈsɛde/

Sinh viên xa nhà B1–B2

76 Esame scritto A2
/eˈzame ˈskritto/
l' · số nhiều gli esami scritti

Bài thi viết B1–B2

77 Esame orale A2
/eˈzame oˈrale/
l' · số nhiều gli esami orali

Thi vấn đáp B1–B2

78 Seduta accademica C1
/seˈduta akkaˈdɛmika/
la · số nhiều le sedute accademiche

Phiên học thuật C1

79 Istruzioni A2
/istrutˈtsjoni/
l' · số nhiều le istruzioni

Bản hướng dẫn sử dụng A1–A2

80 Risposta corretta A1
/riˈsposta korˈrɛtta/
la · số nhiều le risposte corrette

Câu trả lời đúng A1–A2

81 Errore A1
/erˈrore/
l' · số nhiều gli errori

Sai lầm A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

82 Lingua straniera A1
/ˈlinɡwa straˈnjɛra/
la · số nhiều le lingue straniere

Ngoại ngữ A1–A2

83 Lezione online A2
/letˈtsjone onˈlain/
la · số nhiều le lezioni online

Bài học trực tuyến A1–A2

84 Tema A2
/ˈtɛma/
il · số nhiều i temi

Chủ đề A1–A2

85 Diploma B1
/diˈplɔma/
il · số nhiều i diplomi

Bằng tốt nghiệp B1–B2

86 Laurea B1
/ˈlaurea/
la · số nhiều le lauree

Bằng đại học B1–B2

87 Compagno di classe A1
/komˈpaɲɲo di ˈklasse/
il · số nhiều i compagni di classe

Bạn cùng lớp A1–A2

88 Appunti A2
/apˈpunti/
l' · số nhiều gli appunti

Các ghi chép B1–B2

89 Media scolastica B1
/ˈmɛdja skoˈlastika/
la · số nhiều le medie scolastiche

Điểm trung bình học tập B1–B2

90 Videolezione B1
/ˌvideoletˈtsjone/
la · số nhiều le videolezioni

Bài học video B1–B2

91 Educazione civica B1
/edukatˈtsjone ˈtʃivika/
l'

Giáo dục công dân B1–B2

92 Educazione artistica B1
/edukatˈtsjone arˈtistika/
l'

Giáo dục nghệ thuật B1–B2

93 Educazione musicale B1
/edukatˈtsjone muziˈkale/
l'

Giáo dục âm nhạc B1–B2

94 Educazione fisica A2
/edukatˈtsjone ˈfizika/
l'

Giáo dục thể chất B1–B2

95 Campanella A2
/kampaˈnɛlla/
la · số nhiều le campanelle

Chuông A1–A2

96 Ricerca scolastica A2
/riˈtʃɛrka skoˈlastika/
la · số nhiều le ricerche scolastiche

Bài nghiên cứu ở trường B1–B2

97 Pennarello A2
/pennaˈrɛllo/
il · số nhiều i pennarelli

Bút dạ A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

98 Gomma A1
/ˈɡomma/
la · số nhiều le gomme

Cục tẩy A1–A2

99 Diario A2
/ˈdjarjo/
il · số nhiều i diari

Sổ tay học sinh A1–A2

100 Scuola media A2
/ˈskwɔla ˈmɛdja/
la · số nhiều le scuole medie

Trường trung học cơ sở A1–A2

101 Guardare video educativi A2
/ɡwarˈdare ˈvideo edukaˈtivi/

Xem video giáo dục B1–B2

102 Foglio protocollo B1
/ˈfɔʎʎo protoˈkɔllo/
il · số nhiều i fogli protocollo

Giấy kẻ ô li khổ lớn C1

103 Relazione con i compagni B1
/relatˈtsjone kon i komˈpaɲɲi/
la · số nhiều le relazioni con i compagni

Mối quan hệ với bạn cùng lớp B1–B2

104 Discussione A2
/diskusˈsjone/
la · số nhiều le discussioni

Cuộc thảo luận B1–B2

105 Argomento A2
/arɡoˈmento/
l' · số nhiều gli argomenti

Đề tài B1–B2

106 Metodo mnemonico B2
/ˈmɛtodo mneˈmɔniko/
il · số nhiều i metodi mnemonici

Phương pháp ghi nhớ C1

107 Sessione d'esami B1
/sesˈsjone deˈzami/
la · số nhiều le sessioni d'esami

Buổi thi B1–B2

108 Facoltà B1
/fakolˈta/
la · số nhiều le facoltà

Khoa B1–B2

109 Gesso A2
/ˈdʒɛsso/
il · số nhiều i gessi

Phấn viết A1–A2

110 Astuccio A1
/aˈstuttʃo/
l' · số nhiều gli astucci

Hộp đựng bút chì A1–A2

111 Inizio delle lezioni A2
/iˈnittsjo ˈdelle letˈtsjoni/
l' · số nhiều gli inizi delle lezioni

Bắt đầu lớp học A1–A2

112 Ricreazione A2
/rikreatˈtsjone/
la · số nhiều le ricreazioni

Giờ ra chơi A1–A2

113 Scuola privata A2
/ˈskwɔla priˈvata/
la · số nhiều le scuole private

Trường tư thục A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

114 Scuola pubblica A2
/ˈskwɔla ˈpubblika/
la · số nhiều le scuole pubbliche

Trường công lập A1–A2

115 Domanda aperta B1
/doˈmanda aˈpɛrta/
la · số nhiều le domande aperte

Câu hỏi mở A1–A2

116 Lavagna A1
/laˈvaɲɲa/
la · số nhiều le lavagne

Bảng đen A1–A2

117 Colloquio B1
/kolˈlɔkwjo/
il · số nhiều i colloqui

kỳ thi vấn đáp B1–B2

118 Programma scolastico B1
/proˈɡramma skoˈlastiko/
il · số nhiều i programmi scolastici

Chương trình học B1–B2

119 Correzione B1
/korretˈtsjone/
la · số nhiều le correzioni

Sửa lỗi B1–B2

120 Istruzione B1
/istrutˈtsjone/
l'

Sự học vấn B1–B2

121 Ottenere una borsa di studio B1
/otteˈnere ˈuna ˈborsa di ˈstudjo/

Nhận học bổng B1–B2

122 Laurea triennale B1
/ˈlaurea trienˈnale/
la · số nhiều le lauree triennali

Bằng cử nhân B1–B2

123 Laurea magistrale B1
/ˈlaurea madʒiˈstrale/
la · số nhiều le lauree magistrali

Bằng Thạc sĩ B1–B2

124 Dottorato B2
/dottoˈrato/
il · số nhiều i dottorati

Tiến sĩ B1–B2

125 Educazione A2
/edukatˈtsjone/
l'

Sự dạy dỗ A1–A2

126 Gruppo di studio A2
/ˈɡruppo di ˈstudjo/
il · số nhiều i gruppi di studio

Nhóm học tập A1–A2

127 Compiti online A2
/ˈkompiti onˈlain/
il · số nhiều i compiti online

Bài tập về nhà trực tuyến A1–A2

128 Riassunto A2
/riasˈsunto/
il · số nhiều i riassunti

Bản tóm tắt B1–B2

129 Tesi di laurea B1
/ˈtɛzi di ˈlaurea/
la · số nhiều le tesi di laurea

Luận văn tốt nghiệp B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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130 Graduatoria B2
/ɡradwaˈtɔrja/
la · số nhiều le graduatorie

Xếp hạng B1–B2

131 Concorso B1
/konˈkorso/
il · số nhiều i concorsi

kỳ thi tuyển B1–B2

132 Borsa di studio B1
/ˈborsa di ˈstudjo/
la · số nhiều le borse di studio

Học bổng B1–B2

133 Lezione universitaria B1
/letˈtsjone universiˈtarja/
la · số nhiều le lezioni universitarie

Bài giảng đại học B1–B2

134 Esercitazione B1
/ezertʃitatˈtsjone/
l' · số nhiều le esercitazioni

Buổi thực hành B1–B2

135 Dipartimento B2
/dipartiˈmento/
il · số nhiều i dipartimenti

Bộ môn B1–B2

136 Competenza informatica B1
/kompeˈtɛntsa inforˈmatika/
la · số nhiều le competenze informatiche

Kỹ năng máy tính B1–B2

137 Manuale d'uso B1
/manuˈale ˈduzo/
il · số nhiều i manuali d'uso

Hướng dẫn sử dụng B1–B2

138 Imparare con il tempo A2
/impaˈrare kon il ˈtɛmpo/

Học tập theo thời gian A1–A2

139 Tutorial B1
/tuˈtɔrjal/
il · số nhiều i tutorial

Bài hướng dẫn từng bước A1–A2

140 Test a tempo B1
/ˈtɛst a ˈtɛmpo/
il · số nhiều i test a tempo

Bài kiểm tra tính giờ A1–A2

141 Progetto scolastico B1
/proˈdʒɛtto skoˈlastiko/
il · số nhiều i progetti scolastici

Dự án trường học A1–A2

142 Conoscenze di base B1
/konoʃˈʃɛntse di ˈbaze/
la · số nhiều le conoscenze di base

Kiến thức cơ bản A1–A2

143 Capire le differenze A2
/kaˈpire le diffeˈrɛntse/

Hiểu sự khác biệt A1–A2

144 Frequenza obbligatoria B2
/freˈkwɛntsa obbliɡaˈtɔrja/
la

Bắt buộc tham dự B1–B2

145 Studio individuale B1
/ˈstudjo indiviˈdwale/
lo

Tự học B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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146 Manuale B1
/manuˈale/
il · số nhiều i manuali

Sách hướng dẫn B1–B2

147 Metodo di studio B1
/ˈmɛtodo di ˈstudjo/
il · số nhiều i metodi di studio

Phương pháp học tập B1–B2

148 Schema B1
/ˈskɛma/
lo · số nhiều gli schemi

Dàn ý B1–B2

149 Merito B1
/ˈmɛrito/
il · số nhiều i meriti

Thành tích B1–B2

150 Eccellenza B2
/ettʃelˈlɛntsa/
l' · số nhiều le eccellenze

Sự xuất sắc B1–B2

151 Conferenza B1
/konfeˈrɛntsa/
la · số nhiều le conferenze

Hội nghị B1–B2

152 Seminario B1
/semiˈnarjo/
il · số nhiều i seminari

Hội thảo chuyên đề B1–B2

153 Certificazione internazionale B2
/tʃertifikatˈtsjone internattsjoˈnale/
la · số nhiều le certificazioni internazionali

Chứng nhận quốc tế B1–B2

154 Tirocinio B1
/tiroˈtʃinjo/
il · số nhiều i tirocini

Thực tập B1–B2

155 Stage B1
/ˈstaʒ/
lo · số nhiều gli stage

Kỳ thực tập B1–B2

156 Formazione professionale B1
/formatˈtsjone professjoˈnale/
la

Đào tạo chuyên nghiệp B1–B2

157 Informatica di base B1
/inforˈmatika di ˈbaze/
l'

Khoa học máy tính cơ bản B1–B2

158 Scambio culturale B1
/ˈskambjo kultuˈrale/
lo · số nhiều gli scambi culturali

Giao lưu văn hóa B1–B2

159 Certificazione linguistica B1
/tʃertifikatˈtsjone liŋˈɡwistika/
la · số nhiều le certificazioni linguistiche

Chứng nhận ngôn ngữ B1–B2

160 Istruzione primaria B1
/istrutˈtsjone priˈmarja/
l'

Giáo dục tiểu học B1–B2

161 Istruzione secondaria B1
/istrutˈtsjone sekonˈdarja/
l'

Giáo dục trung học B1–B2
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162 Istruzione superiore B2
/istrutˈtsjone supeˈrjore/
l'

Giáo dục đại học B1–B2

163 Formazione a distanza B2
/formatˈtsjone a diˈstantsa/
la

Học từ xa B1–B2

164 Spirito critico B2
/ˈspirito ˈkritiko/
lo

Tinh thần phê phán B1–B2

165 Educazione stradale B1
/edukatˈtsjone straˈdale/
l'

Giáo dục an toàn giao thông B1–B2

166 Rispetto delle regole A2
/riˈspɛtto delle ˈrɛɡole/
il

Tôn trọng các quy tắc B1–B2

167 Plagio B2
/ˈpladʒo/
il · số nhiều i plagi

Đạo văn B1–B2

168 Formazione online B1
/formatˈtsjone onˈlain/
la

Đào tạo trực tuyến B1–B2

169 Scambi culturali B1
/ˈskambi kultuˈrali/
lo · số nhiều gli scambi culturali

Trao đổi văn hóa B1–B2

170 Intervallo A2
/interˈvallo/
l' · số nhiều gli intervalli

Khoảng giá trị B1–B2

171 Educazione ambientale B1
/edukatˈtsjone ambjenˈtale/
l'

Giáo dục môi trường B1–B2

172 E-learning B2
/i ˈlɛrniŋɡ/
l'

Học trực tuyến B1–B2

173 Capacità di analisi B2
/kapatʃiˈta ddi aˈnalizi/
la · số nhiều le capacità di analisi

Kỹ năng phân tích B1–B2

174 Autovalutazione B2
/ˌautovalutatˈtsjone/
l' · số nhiều le autovalutazioni

Tự đánh giá B1–B2

175 Sviluppo personale B1
/zviˈluppo persoˈnale/
lo

Phát triển cá nhân B1–B2

176 Motivazione allo studio B2
/motivatˈtsjone ˈallo ˈstudjo/
la · số nhiều le motivazioni allo studio

Động lực học tập B1–B2

177 Successo scolastico B1
/sutˈtʃɛsso skoˈlastiko/
il · số nhiều i successi scolastici

Thành công trong học tập B1–B2
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178 Inclusione scolastica B2
/inkluˈzjone skoˈlastika/
l'

Hòa nhập trường học B1–B2

179 Pari opportunità B2
/ˈpari opportuˈnita/
la

Cơ hội bình đẳng B1–B2

180 Verifica B1
/veˈrifika/
la · số nhiều le verifiche

Xác minh B1–B2

181 Analisi del testo B2
/aˈnalizi del ˈtɛsto/
l' · số nhiều le analisi del testo

Phân tích văn bản B1–B2

182 Inclusione digitale C1
/inkluˈzjone didʒiˈtale/
l'

Hòa nhập số B1–B2

183 Ambiente scolastico sereno B2
/amˈbjɛnte skoˈlastiko seˈreno/
l' · số nhiều gli ambienti scolastici sereni

Môi trường học tập yên bình B1–B2

184 Collaborazione tra scuola e famiglia B1
/kollaboratˈtsjone tra ˈskwɔla e ffaˈmiʎʎa/
la · số nhiều le collaborazioni tra scuola e famiglia

Sự hợp tác giữa nhà trường và gia đình B1–B2

185 Valore dell'istruzione B2
/vaˈlore dellistrutˈtsjone/
il · số nhiều i valori dell'istruzione

Giá trị của giáo dục B1–B2

186 Diritto allo studio B2
/diˈritto allo ˈstudjo/
il · số nhiều i diritti allo studio

Quyền được giáo dục B1–B2

187 Dovere di imparare B1
/doˈvere di impaˈrare/
il · số nhiều i doveri di imparare

Nghĩa vụ học tập B1–B2

188 Educazione alla sicurezza B2
/edukatˈtsjone alla sikuˈrettsa/
l'

Giáo dục an toàn B1–B2

189 Mappa concettuale B2
/ˈmappa kontʃetˈtwale/
la · số nhiều le mappe concettuali

Bản đồ khái niệm B1–B2

190 Domanda a scelta multipla B1
/doˈmanda a ʃˈʃelta ˈmultipla/
la · số nhiều le domande a scelta multipla

Câu hỏi trắc nghiệm B1–B2

191 Lode B1
/ˈlɔde/
la · số nhiều le lodi

Hạng danh dự B1–B2

192 Piattaforma didattica B2
/pjattaˈforma diˈdattika/
la · số nhiều le piattaforme didattiche

Nền tảng giáo dục B1–B2

193 Verifica digitale B2
/veˈrifika didʒiˈtale/
la · số nhiều le verifiche digitali

Bài kiểm tra trên máy B1–B2
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194 Videoguida B1
/ˌvideoˈɡwida/
la · số nhiều le videoguide

Hướng dẫn bằng video B1–B2

195 Istituto tecnico B1
/istiˈtuto ˈtɛkniko/
l' · số nhiều gli istituti tecnici

Trường kỹ thuật B1–B2

196 Istituto professionale B1
/istiˈtuto professjoˈnale/
l' · số nhiều gli istituti professionali

Trường dạy nghề B1–B2

197 Pagare la retta B1
/paˈɡare la ˈrɛtta/

Trả phí B1–B2

198 Programma Erasmus B1
/proˈɡramma eˈrazmus/
il · số nhiều i programmi Erasmus

Chương trình Erasmus B1–B2

199 Registro elettronico B1
/reˈdʒistro eletˈtrɔniko/
il · số nhiều i registri elettronici

Sổ đăng ký điện tử B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/it/topic/191-giao-duc
Italian Minute: https://apps.apple.com/app/id6749542639
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